Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
	I. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
	1. Giới thiệu chung về dự án:
Để duy trì, mở rộng và phát triển sản xuất và đảm bảo các mục tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và duy trì ổn định sản xuất trong những năm tiếp theo, Công ty Than Khe Chàm - TKV cần thiết phải đầu tư các thiết bị, hệ thống thiết bị mới và thay thế các thiết bị cũ, phục vụ cho các diện sản xuất mới để duy trì phát triển mở rộng sản xuất, đảm bảo cho dây chuyền sản xuất kinh doanh của Công ty Than Khe Chàm - TKV hoạt động ổn định, đáp ứng được mục tiêu phát triển và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
- Tên dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2026;
- Chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty than Khe Chàm-TKV.
- Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và vốn chủ sở hữu của Công ty Than Khe Chàm-TKV.
- Địa điểm thực hiện dự án: Công ty than Khe Chàm - TKV, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh.
- Quy mô đầu tư:
a) Về xây dựng: Xây dựng 02 hạng mục công trình phục vụ cho công tác lắp đặt thiết bị. Cụ thể:
	TT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Hệ thống đường, nhà điều khiển trạm cân 80T
	HMCT
	01

	2
	Nhà che thiết bị + bệ đỡ dùng lắp đặt Hệ thống xử lý khí thải nồi hơi.
	HMCT
	01



b). Về Thiết bị: Đầu tư mới 4 nhóm thiết bị: 
- Thiết bị phục vụ khai thác; 
- Thiết bị vận tải trong hầm lò; 
- Thiết bị bốc xúc vận tải trên mặt bằng, Thiết bị điện, thiết bị cung cấp khí nén, nước, Thiết bị phục vụ phụ trợ; 
-Thiết bị phục vụ công tác an toàn mỏ, đo đạc.
2. Giới thiệu chung về gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 7: Cung cấp thiết bị thông tin liên lạc 
- Phạm vị công việc của gói thầu: Cung cấp máy bộ đàm phòng nổ
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:
Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ các công việc của gói thầu trong vòng 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Bảng kê tiến độ thực hiện các công việc của gói thầu:
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian hoàn thành

	1
	Cung cấp máy bộ đàm phòng nổ
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	180 ngày


III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật.
1. Yêu cầu về cung cấp hàng hóa:
Các hàng hóa do nhà thầu cung cấp cần đảm bảo theo đúng các yêu cầu kỹ thuật, số lượng và tiến độ quy định trong hồ sơ mời thầu. Công việc bao gồm nhưng không giới hạn:
- Cung cấp hàng hóa: Đảm bảo đầy đủ hàng hóa theo đúng danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu được nêu trong hồ sơ mời thầu. 
- Lắp đặt: Lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử để đảm bảo thiết bị, hàng hóa hoạt động ổn định theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Đối với các thiết bị hàng hóa phải yêu cầu công tác kiểm định thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định chất lượng thì phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm định và cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
- Bảo hành, bảo trì: Cung cấp dịch vụ bảo hành và bảo trì theo các điều khoản quy định.
- Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở về đây, mới 100%, đồng bộ đầy đủ chi tiết chưa qua sử dụng. Đối với các vật tư, thiết bị có yêu cầu kiểm định phải được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận kiểm định theo quy định.
- Nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ của tất cả hàng hóa mình cung cấp bao gồm: Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm, Hãng sản xuất, nước sản xuất. Có đầy đủ Catalogue (hoặc bản vẽ kỹ thuật) và tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt của hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của nhà thầu (nếu là ngôn ngữ khác thì phải có bản dịch tiếng Việt có xác nhận và chứng thực của Văn phòng công chứng hoặc văn phòng dịch thuật). Bên mời thầu sẽ không chấp nhận bất cứ thiết bị và vật liệu, phụ tùng nào có nguồn gốc không đúng quy định trên.
- Giá gói thầu được chủ đầu tư phê duyệt đã có thuế GTGT 10%. Đề nghị nhà thầu phải chào rõ các hạng mục có thuế GTGT như đã nêu ở trên. Nếu nhà thầu chào thầu không đúng các hạng mục có thuế GTGT không đúng yêu cầu của E-HSMT dẫn đến kết quả đánh về giá trị gói thầu sai lệch thì nhà thầu hoàn toàn phải chịu trách nhiệm do nhà thầu đã kê khai. Trường hợp tại thời điểm nghiệm thu bàn giao, nếu có thay đổi về chính sách thuế thì sẽ được điều chỉnh theo quy định tại E-ĐKC 12.3 Chương VII.
- Về giá dự thầu: Nhà thầu phải căn cứ vào bảng cung cấp thiết bị và bảng kê khối lượng chi tiết để lập dự toán tổng thể.
- Yêu cầu chung: Khi lắp đặt xong và có nguồn năng lượng đạt yêu cầu / thiết bị có thể vận hành được ngay mà Chủ đầu tư không phải bổ sung chi phí bất cứ bộ phận hoặc chi tiết nào.
2. Yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa:
Thông số kỹ thuật của hàng hóa, và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

	STT
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	ĐVT
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Máy bộ đàm phòng nổ (tương ứng với danh mục có số thứ tự 1. Mẫu 01A Phạm vi cung cấp-Chương IV)
	Cái
	01
	Trọn bộ bộ đàm liên lạc: 01 mái cái (AB), 1 máy con AO, và bộ sạc, dây nối:
- Công suất đầu ra của máy cơ sở AБ và máy con AO: ≥ 0,1W
- Hệ số họa âm của máy cơ sở AБ và máy con AO: ≥  10%
- Phạm vi khuếch đại tần suất âm thanh của máy cơ sở và máy con
+ Trị số dưới của tần suất : ≤ 350Hz
+ Trị số trên của tần suất : ≥  3.300Hz
- Thời gian làm việc liên tục (không cần nguồn điện bổ sung nguồn điện ắc quy cho máy cơ sở và máy con ở trạng thái chờ thu phát 1:1:1): ≥ 10 giờ
- Khoảng cách liên lạc với kháng trở đường truyền không quá 1.500 Ω): ≥ 4000m
- Kích thước máy: (Máy cơ sở AБ và Máy con AO) : ≤ 190 x 35 x 85 mm
-  Khối lượng máy (Máy cơ sở AБ và Máy con AO) : ≤  0,6 Kg
- Phạm vi cung cấp đồng bộ cho một máy: Gồm 01 máy cơ sở và 01 máy con; 1 bộ sạc; 1 pin, 1 giắc và dây kết nối.



- Nhà thầu cung cấp toàn bộ các thông tin nêu trong bảng trên: Các thông tin, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, chứng chỉ sản xuất được cấp phép của hàng hoá phải có tài liệu đính kèm để chứng minh.
- Nhà thầu phải cam kết rằng thông số kỹ thuật của hàng hóa phù hợp với yêu cầu trong E-HSMT và phải đảm bảo tính thống nhất về thông số kỹ thuật.
- Catalogue, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất phải đúng chủng loại hàng hoá chào thầu (tài liệu phải rõ, nét), nếu là hàng hoá nhập khẩu thì catalog, tài liệu kỹ thuật phải được dịch sang tiếng Việt có xác nhận dịch thuật mới được coi là hợp lệ.
	- Nếu có 01 nội dung nhà thầu đề xuất không đáp ứng yêu cầu trong bảng yêu cầu kỹ thuật nêu trên thì E-HSDT sẽ không được xem xét tiếp ở bước đánh giá tiếp theo.
	- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của các tài liệu. Việc thiếu sót hồ sơ tài liệu dẫn đến kết quả đánh giá E-HSDT bị bất lợi thuộc trách nhiệm của nhà thầu.
- Kiểm định thiết bị: Đối với các thiết bị có yêu cầu phòng nổ phải đảm bảo yêu cầu sử dụng được trong mỏ hầm lò có khí bụi nổ. Nhà thầu cung cấp các thiết bị phòng nổ phải làm các thủ tục kiểm định do một cơ quan có chức năng kiểm định và được cấp giấy chứng nhận hoặc các thiết bị khác có liên quan đến công tác kiểm định thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định chất lượng. Mọi chi phí liên quan đến kiểm định, cấp phép đưa thiết bị vào hoạt động (nếu có) do Nhà thầu chi trả.
3. Các yêu cầu khác
	a) Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ:
Nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản về việc hàng hóa cung cấp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật theo E-HSMT; được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp và áp dụng công nghệ chế tạo đảm bảo chất lượng, an toàn khi sử dụng.
b) Yêu cầu giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa:
	Nhà thầu lập giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa:
- Thông tin chi tiết hàng hoá chào thầu: Nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất thông số kỹ thuật.
- Tài liệu kỹ thuật và cattalog của thiết bị phục vụ lắp đặt, hướng dẫn lắp đặt; vận hành và và duy tu sửa chữa thiết bị bằng tiếng Việt và bản gốc (nếu là hàng hoá nhập khẩu).
- Thông tin về dụng cụ đồ nghề phục vụ sửa chữa đầy đủ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu có).
c) Yêu cầu tiến độ cung cấp:
Nhà thầu lập biểu phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp, trong đó:
- Phạm vi cung cấp: Phù hợp với yêu cầu, quy mô của gói thầu theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV.
- Tiến độ thực hiện: Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV.
d) Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì:
	- Bảo hành: Bảo hành là sự cam kết của nhà thầu về trách nhiệm khắc phục, sửa chữa trong một thời gian nhất định các hư hỏng, khiếm khuyết có thể xảy ra trong quá trình đưa thiết bị vào sử dụng. Nhà thầu trình bày kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, đề xuất thời gian bảo hành thiết bị/hàng hoá.
	- Bảo trì: Bảo trì là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của thiết bị theo quy định trong quá trình khai thác sử dụng. Nội dung bảo trì có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng thiết bị. Nhà thầu trình bày kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo trì, đề xuất số lần bảo trì thiết bị / hàng hoá trong thời gian bảo hành.
đ)Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường sử dụng:
	Nhà thầu đề xuất hàng hóa được cung cấp phải hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường nơi sử dụng, có tài liệu dẫn chiếu hoặc cam kết mức độ đáp ứng.
e) Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết:
	Nhà thầu đề xuất hàng hóa được cung cấp không có tác động hoặc có tác động nhỏ với môi trường, trong trường hợp có tác động nhiều đến môi trường thì nhà thầu đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp, khả thi.
f) Yếu tố thân thiện môi trường:
	- Nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản về việc hàng hóa cung cấp đáp ứng các yêu cầu về việc hàng hóa thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng (nếu có) và không gây ô nhiễm trong quá trình sử dụng.
g) Hướng dẫn vận hành sử dụng, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng:
	- Nội dung hướng dẫn vận hành sử dụng được nhà thầu lập, phải dựa trên cơ sở hàng hóa cung cung cấp, thời gian tiến độ đề xuất thực hiện gói thầu, đảm bảo chủ đầu tư tiếp nhận sử dụng được tốt nhất.
- Nhà thầu lập kế hoạch cụ thể cung cấp các dịch vụ sau bán hàng.
h. Yêu cầu cầu về phương thức thanh toán:
	- Trên cơ sở quy định tại Chương VII: Nhà thầu đề xuất phương thức thanh toán gói thầu, song không làm bất lợi cho chủ đầu tư, hoặc trái với các quy định trong E-HSMT.
[bookmark: _Hlk201218971]	- Giá gói thầu được chủ đầu tư phê duyệt đã có thuế GTGT 10%. Nhà thầu đề xuất giá chào thầu cho hàng hoá dịch vụ với thuế GTGT 10% (kể cả đối với danh mục được giảm thuế theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội) để thống nhất trong quá trình đánh giá các E-HSDT. Trường hợp tại thời điểm nghiệm thu bàn giao, nếu có thay đổi về chính sách thuế thì sẽ được điều chỉnh theo quy định tại E-ĐKC 12.3 Chương VII.
Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm:
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Kiểm tra, thử nghiệm Hàng hoá: Nêu tại khoản mục E-ĐKC 21.1.
- Các thiết bị trước khi bàn giao cho chủ đầu tư phải được kiểm định theo quy định (đối với các thiết bị có yêu cầu kiểm định).
- Nhà thầu hướng dẫn về lắp đặt và phối hợp thực hiện các bước về chạy thử. 
+ Mục đích chạy thử: Nhằm kiểm tra khả năng làm việc ổn định của thiết bị. Việc chạy thử có tải được thực hiện sau khi lắp đặt. Kết quả chạy thử có tải được ghi vào biên bản và phải được hai bên ký.
+ Yêu cầu: Thiết bị hoạt động đúng chức năng và ổn định, đúng thông số kỹ thuật và không được xuất hiện bất cứ sự cố nào mới được coi là đạt yêu cầu.
+ Xử lý sự cố: Trong quá trình chạy thử, nếu có sự cố xảy ra đối với thiết bị trong phạm vi cung cấp của gói thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm sửa chữa khắc phục sự cố.
